
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƢƠNG, TỈNH NGHỆ AN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng

 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn  Phƣơng Phú 

                                           Ông  Nguyễn Đắc Sửu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Thỏa là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa: Bà  Nguyễn Thị Phƣơng Thùy  - Kiểm sát viên.  

 Ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ an xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 89/2021/TLST-HS ngày 07 

tháng  12  năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 125/2021/QĐXXST- HS ngày 

16 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Văn N, Tên gọi khác: Không; sinh năm 1994  tại huyện TC, tỉnh 

Nghệ An; Nơi cư trú:  Xóm M, xã TM, huyện TC, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hoá: 9/12;dân tộc: Kinh; giới tính:Nam; tôn giáo:không; quốc 

tịch:Việt Nam; con ông Bùi Văn H, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1975; 

Vợ, con: Chưa có; Anh, chị em ruột có 04 người, bị cáo là con  thứ 02; Tiền án, Tiền sự: 

Không.Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 12/10/2021 đến nay - Có mặt. 

          Bị hại:  Chị Hà Thị M, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Xóm X, xã T, huyện TC, tỉnh 

Nghệ An. Vắng mặt. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/10/2021, Bùi Văn N đi xe mô tô 

nhãn hiệu WAVE ALPHA, BKS: 37K1-77323 đi đến xóm 4, xã Thanh Tùng, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để hái lá sắn. Khi đến nơi, N dựng xe máy trên đường 

trước khu vực cổng trang trại của gia đình chị Hà Thị M , sinh năm 1987, trú tại xóm X, 

xã T, huyện TC, tỉnh Nghệ An để đi bộ ra khu vực đồi ở phía sau trang trại. Đến khoảng 

18 giờ 00 phút cùng ngày, sau khi hái được lá sắn bỏ trên xe thì N đi dạo chơi xung 

quanh khu vực đó. Lúc này, trời bắt đầu tối và có mưa, nên áo quần của N bị ướt hết nên 

N nảy sinh ý định vào nhà trong trang trại của chị M để lấy trộm áo quần mặc. N đi đến 
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khu vực vườn keo ở phía sau nhà trong trang trại, sau đó cởi hết áo quần trên người rồi đi 

lên phía trước để vào nhà. Khi đi đến khu vực cây Rơm, phát hiện thấy chị M đang dắt 

trâu từ phía trước đi vào chuồng trâu nên N nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục với chị 

M. Lúc này, chị M đã dắt trâu vào chuồng xong và đang đứng đóng cửa chuồng, thì bất 

ngờ N xông vào đứng sau lưng chị M, dùng hai tay ôm và sờ vào vùng ngực của chị M. 

Chị M ngoảnh mặt lại nhìn thấy N nên hoảng hốt hô hoán và dùng tay xô đẩy, chống cự 

lại. Thấy vậy, N ôm chặt và vật chị M, làm N và chị M cùng ngã xuống nền xi măng. Chị 

M tiếp tục chống cự, xô đẩy để bỏ chạy thì bị N dùng hai tay cầm lấy phía sau quần của 

chị M kéo lại, nhưng chị M giật ra được và bỏ chạy thoát đến nhà anh Phạm Văn Hùng , 

sinh năm 1982, trú tại xóm 4, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương. Sau khi chị M bỏ 

chạy, N đứng dậy, đi sang phòng ngủ bên cạnh chuồng trâu thì thấy trong phòng có 02 

chiếc máy điện thoại nhãn hiệu OPPOF7 và điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S nên 

N đã lấy trộm rồi bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, anh Phạm Hiếu T (chồng chị M) và anh 

Phạm Văn H, sinh năm 1984  nhận được thông tin về sự việc, nên cùng một số người đến 

trang trại. Phát hiện thấy N đang ở gần trang trại nên anh T, anh H cùng mọi người đã 

truy đuổi. Thấy vậy, N bỏ chạy đến khu vực cầu Máng thuộc xóm 4, xã Thanh Tùng thì 

bị ngã xuống mương nước và bất tỉnh trên tay trái vẫn cầm hai chiêc điện thoại lấy trộm 

được. Đến 15 giờ 00 phút ngày 12/10/2021, Bùi Văn N đã đến Công an xã Thanh Tùng 

đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 13/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương ra Yêu cầu định 

giá tài sản số 737/CSĐT để xác định 02 chiếc máy điện thoại nhãn hiệu OPPOF7 và điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S. Tại bản kết luận định giá số 76/KL-ĐG ngày 

14/10/2021 của Hội đồng định giá tài sản huyện Thanh Chương kết luận: Tổng trị giá còn 

lại của các tài sản trên là 2.700.000 đồng .( Hai triệu, bảy trăm ngàn) 

Ngày 27/10/2021, sau khi được gia đình N bồi thường 5.000.000 đồng và N chưa 

thực hiện hành vi xâm hại tình dục nên chị Hà Thị M đã tự nguyện làm đơn rút yêu cầu 

khởi tố vụ án hình sự nên ngày 16/11/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh 

Chương đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với Bùi Văn N về 

hành vi "Hiếp dâm".  

Vật chứng của vụ án: Trong quá trình điều tra thu giữ 01 chiếc máy điện thoại 

nhãn hiệu OPPOF7; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S; 01 áo phông 

ngắn, 01 chiếc quần lót, 01 quần dài của chị M; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu WAVE 

ALPHA, BKS: 37K1-77323; 01 chiếc áo phông đen, 01 quần sóc nam, 01 đôi tông màu 

vàng, 01 quần lót nam của N. 

 Hiện 01 chiếc máy điện thoại nhãn hiệu OPPOF7; 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO A3S; 01 áo phông ngắn, 01 chiếc quần lót, 01 quần dài đã trả lại cho bị 

hại; 01 chiếc áo phông đen, 01 quần sóc nam, 01 đôi tông màu vàng, 01 quần lót nam đã 

trả lại cho Bùi Văn N. 

 Còn  lại 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu WAVE ALPHA, BKS: 37K1-77323 mang 

tên chị Trần Thị Thanh N, sinh năm 1989, trú tại xóm X, xã NP, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An do N mượn của chị Trần Thị H, sinh năm 1969, trú tại xóm X, xã NP, huyện 

Nghi Lộc, nhưng chị H lại nhận cầm cố của Nguyễn Văn C (chồng cũ của chị N). Do 
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hiện nay, chị Trần Thị Thanh N, anh Nguyễn Văn C không có mặt tại địa phương nên cơ 

quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương tách ra để xử lý sau. 

Về trách nhiệm dân sự, chị Hà Thị M đã nhận lại đầy đủ toàn bộ tài sản nên không 

yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Bản cáo trạng số 01/CT -VKS  ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An truy tố Bùi Văn N về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Văn N 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm i, s  khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Bùi Văn N  từ  06  đến  09 tháng tù. Miễn hình phạt tiền là hình 

phạt bổ sung cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Hà Thị M  đã nhận lại tài sản bị mất và không 

yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại 01 chiếc máy điện thoại 

nhãn hiệu OPPOF7; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S; 01 áo phông 

ngắn, 01 chiếc quần lót, 01 quần dài đã trả lại cho bị hại; trả lại 01 chiếc áo phông đen, 

01 quần sóc nam, 01 đôi tông màu vàng, 01 quần lót nam đã trả lại cho Bùi Văn N là 

đúng pháp luật. 

Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu WAVE ALPHA, BKS: 37K1-77323 mang 

tên chị Trần Thị Thanh N, sinh năm 1989, trú tại xóm X, xã NP, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An  do N mượn của chị Trần Thị H, sinh năm 1969, trú tại xóm X, xã NP, huyện 

Nghi Lộc, nhưng chị H lại nhận cầm cố của Nguyễn Văn C  là chồng cũ của chị Trần Thị 

Thanh N. Qua xác minh thì chị  Trần Thị Thanh N, anh Nguyễn Văn C không có mặt tại 

địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương tách ra để xử lý 

sau là đúng pháp luật. 

  Về án phí: Buộc bị cáo Bùi Văn N  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Đối với hành vi hiếp dâm, chị Hà Thị M đã tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ 

án  nên Cơ quan cảnh sát điều điều tra đã ra Quyết định đình chỉ  đình chỉ vụ án, đình chỉ 

bị can  đối với Bùi Văn N và Công an huyện Thanh Chương đã ra Quyết định xử phạt 

hành chính đối với Bùi Văn N về hành vi này là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

Bị cáo Bùi Văn N  thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng mà 

Viện kiểm sát đã truy tố, không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, xin hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Về tố tụng:Trong quá trình giải quyết vụ án từ khi khởi tố, điều tra, truy tố thì 

Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo; bị hại không có khiếu nại về các hành vi và 

quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát, do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn N  khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng 

xét xử xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với vật chứng thu được; phù hợp 

với lời khai của bị hại; phù hợp bản kết luận  định giá tài sản và các chứng cứ tài liệu 

khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

          Có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/10/2021, Bùi Văn N đã 

lén lút chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPOF7 và 01 chiếc điện thoại nhãn 

hiệu OPPO A 3S của chị chị Hà Thị M, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Xóm X, xã T, huyện 

TC, tỉnh Nghệ An có tổng giá trị là 2.700.000 đồng (Hai triệu, bảy trăm ngàn đồng), đã 

phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 

như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương do đó cần thiết phải lên một mức án nghiêm mới có tác dụng cải tạo giáo dục bị 

cáo. 

  [3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo 

là người có nhân thân tốt; Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

người phạm tội thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng; sau khi phạm tội đã ra đầu thú được quy định tại điểm  i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự do đó Hội đồng xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật.  

        Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, làm nghề lao động tự do thu nhập thấp nên 

miễn hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Hà Thị M đã nhận lại tài sản bị mất và không 

yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại 01 chiếc máy điện thoại 

nhãn hiệu OPPOF7; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S; 01 áo phông 

ngắn, 01 chiếc quần lót, 01 quần dài đã trả lại cho bị hại; trả lại 01 chiếc áo phông đen, 

01 quần sóc nam, 01 đôi tông màu vàng, 01 quần lót nam đã trả lại cho Bùi Văn N là 

đúng pháp luật. 

Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu WAVE ALPHA, BKS: 37K1-77323 mang tên 

chị Trần Thị Thanh N, sinh năm 1989, trú tại xóm X, xã NP, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An  do Bùi Văn N mượn của chị Trần Thị H, sinh năm 1969, trú tại xóm X, xã NP, huyện 

Nghi Lộc, nhưng chị H lại nhận cầm cố của Nguyễn Văn C là chồng cũ của chị Trần Thị 

Thanh N. Do hiện nay chị  Trần Thị Thanh N, anh Nguyễn Văn C không có mặt tại địa 
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phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương tách ra để xử lý sau 

là đúng pháp luật. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Đối với hành vi hiếp dâm, chị Hà Thị M đã tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án  

nên Cơ quan cảnh sát điều điều tra đã ra Quyết định đình chỉ  đình chỉ vụ án, đình chỉ bị 

can  đối với Bùi Văn N và Công an huyện Thanh Chương đã ra Quyết định xử phạt hành 

chính đối với Bùi Văn N về hành vi này là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 
 

V× c¸c lÏ trªn: 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án xử:  
 

1.Tuyên bố bị cáo: Bùi Văn N phạm tội “ Trộm cắp tài sản”  

2. Xử phạt: Bùi Văn N 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/10/2021. 

  3.Về án phí: Buộc bị cáo Bùi Văn N phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

5.Về quyền kháng cáo: Bị cáo  có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 

  Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

     Nơi nhận: 
-VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND huyện Thanh Chương; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Công an huyện Thanh Chương; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- UBND xã TM, H.T/C (thay thông báo); 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

                       

                                    Trần Văn Dũng 
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